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[bookmark: _Hlk110762605]CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC
BÀI 17: TRỌNG LỰC VÀ LỰC CĂNG
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1.Trọng lực. Trọng lượng
* Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng lên vật gây ra cho vật gia tốc rơi tự do

- Kí hiệu trọng lực là 



- Ở gần Trái đất; trọng lực của vật có 
+ Điểm đặt: trọng tâm vật
+ Phương: thẳng đứng
+ Chiều: từ trên xuống

[image: ]- Công thức 
*Trọng lượng của 1 vật là độ lớn trọng lực tác dụng lên vật

- Công thức 
- Cách đo trọng lượng: lực kế hoặc cân lò xo
* Phân biệt trọng lượng và khối lượng
- Trọng lượng của vật thay đổi khi đem vật từ nơi này đến nơi khác có gia tốc rơi tự do thay đổi.
- Khối lượng là số đo lượng chất của vật; khối lượng không thay đổi khi đem vật từ nơi này đến nơi khác.
Ví dụ: phân biệt trọng lượng và khối lượng: Trên Trái đất; 1 hòn đá có khối lượng m; trọng lượng là P. Khi đưa hòn đá lên Mặt trăng, khối lượng hòn đá không đổi nhưng trọng lượng thay đổi (vì gia tốc rơi tự do ở Trái đất khác gia tốc ở Mặt trăng)
[image: ]2. Lực căng dây
* Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật. 

+ Kí hiệu lực căng là 
+ Phương: trùng phương của sợi dây
+ Chiều: ngược chiều với chiều của lực do vật kéo dãn dây
3. Cách xác dịnh trọng tâm 1vật phẳng, mỏng
+ Lấy 1 sợi dây mềm treo vật ở điểm A
+ Đưa dây dọi tới sát dây treo vật, dùng dây dọi để làm chuẩn, đánh dấu đường thẳng đứng AA’ kéo dài của dây treo trên vật
+ Treo vật ở điểm B và lặp lại quá trình như trên, đánh dấu được đường thẳng đứng BB'. 
+ Giao điểm G của AA' và BB' là trọng tâm của mặt phẳng



A
A/


A
A/
B
B/
G

II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP
1. DẠNG 1. BÀI TẬP CỦNG CỐ LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG CƠ BẢN
1.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI. 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về đặc điểm cả trọng lực và lực căng dây
- Biết áp dụng xác định trọng tâm vật phẳng, mỏng, đồng chất.
1.2. BÀI TẬP MINH HOẠ 
Bài 1. Đặt 1 quyển sách trên bàn (G là trọng tâm của quyển sách) như hình vẽ.
[image: ]
a) Biểu diễn trọng lực tác dụng vào quyển sách	
b) Phân tích và biểu diễn các lực tác dụng vào quyển sách. Quan hệ giữa các lực này?
Hướng dẫn giải
a) Trọng lực tác dụng lên quyển sách
[image: ]
+ Điểm đặt: tại trọng tâm sách
+ Phương: thẳng đứng
+ Chiều: từ trên xuống dưới
b) Các lực tác dụng vào quyển sách 
[image: ]

+ Trọng lực: 

+ Phản lực bàn tác dụng vào sách: 
+ Quyển sách cân bằng



nên  và là 2 lực cân bằng
Bài 2. Hãy biểu diễn lực căng dây ở hai đầu sợi dây trong hình vẽ sau
Hình 1Hình 2
[image: ][image: ]

Hướng dẫn giải
Hình 1
+ Điểm đặt: 2 đầu dây chỗ tiếp xúc tay người và kiện hàng
+ Phương: dọc theo phương sợi dây
[image: ]
Hình 2
+ Điểm đặt: 2 đầu dây chỗ tiếp xúc tay người 
+ Phương: dọc theo phương sợi dây
[image: ]

Bài 3. Bạn Nam treo một bao cát có trọng lượng 200 N (như hình vẽ) để tập boxing. Khi bao cát cân bằng:


a) Biểu diễn lực căng ở hai đầu dây treo bao cát. 
b) Bao cát chịu các lực tác dụng nào? Xác định độ lớn lực căng dây?

Hướng dẫn giải








a) Lực căng dây: Điểm đặt: 2 đầu dây
Phương: trùng phương sợi dây
b) Các lực tác dụng vào bao cát: 

+ Trọng lực: 

+ Lực căng dây: 
+ Bao cát cân bằng



 nên  và là 2 lực cân bằng


Bài 4. Xác định trọng tâm của các miếng bìa phẳng mỏng có hình dạng như hình vẽ. Có nhận xét gì về vị trí trọng tâm các hình này.
[image: Ảnh có chứa quảng trường

Mô tả được tạo tự động] [image: ]
Hướng dẫn giải
+ Lấy 1 sợi dây mềm treo vật ở điểm A 
+ Đưa dây dọi tới sát dây treo vật, dùng dây dọi để làm chuẩn, đánh dấu đường thẳng đứng AA’ kéo dài của dây treo trên vật
+ Treo vật ở điểm B và lặp lại quá trình như trên, đánh dấu được đường thẳng đứng BB'. 
+ Giao điểm G của AA' và BB' là trọng tâm của mặt phẳng



A
A/
A/


B
B/
Hình 1
G
A
B






A
A/
B/
A
A/
G
Hình 2

Nhận xét: 
- Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng có dạng hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật.
- Trọng tâm có thể không thuộc phần vật chất của vật.
1.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. Một vật được đặt trên mặt phẳng nghiêng như hình vẽ



a) Biểu diễn trọng lực tác dụng vào vật
b) Phân tích và biểu diễn các lực tác dụng vào vật. Áp lực vật đè lên mặt phẳng nghiêng có độ lớn bằng trọng lượng vật không ? vì sao
Bài 2. Một cậu bé kéo 1 gói hàng có trọng lượng 150N lên cao (hình vẽ) 
a) Biểu diễn lực căng dây 
b) Lực tác dụng của cậu bé có độ lớn bao nhiêu nếu gói hàng được giữ đứng yên trên cao ?
[image: Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động]
Bài 3. Xác định trọng tâm của các miếng bìa phẳng mỏng có hình dạng như hình vẽ.
 


Hướng dẫn giải
Bài 1. Cho một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng.(hình vẽ) 











a) Trọng lực tác dụng lên vật 
+ Điểm đặt: tại trọng tâm vật
+ Phương: thẳng đứng
+ Chiều: từ trên xuống dưới
b) Các lực tác dụng vào vật

+ Trọng lực: 

+ Phản lực bàn tác dụng vào vật: 
+ Áp lực vật đè lên mặt phẳng nghiêng có độ lớn khác trọng lượng vật vì: 
áp lực N = phản lực Q = P2
Bài 2. a) Lực căng dây:
[image: ]
Điểm đặt: 2 đầu dây
Phương: trùng phương sợi dây

Độ lớn lực căng dây: 
b) Các lực tác dụng vào gói hàng: 

+ Trọng lực: 

+ Lực căng: 



+ Gói hàng cân bằng  nên  và  là 2 lực cân bằng


Bài 3. 
 

G

G

2. DẠNG 2. BÀI TẬP VỀ TRỌNG LỰC
2.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI


- Áp dụng công thức ; độ lớn 

- Khi vật cân bằng 
2.2. BÀI TẬP MINH HOẠ

Bài 1. Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 80 kg trên Trái Đất. Biết gia tốc rơi tự do trên Trái đất là . 
a) Xác định độ lớn lực hút của Trái Đất lên nhà du hành.
b) Khi lên sao Hỏa, trọng lượng của nhà du hành này là 296 N. Xác định gia tốc trên sao Hỏa .

c) Khi lên sao Kim thì trọng lượng của nhà du hành tăng hay giảm so với khi ở trên Trái Đất bao nhiêu lần biết gia tốc ở sao Kim là .
Hướng dẫn giải
a)Độ lớn lực hút Trái Đất lên nhà du hành là trọng lượng của nhà du hành

Áp dụng công thức 

b) Gia tốc trên sao Hỏa: 

c) Khi đi từ nơi này sang nơi khác, khối lượng không đổi nên ta có
Vậy khi lên sao Kim, trọng lượng nhà du hành giảm 1,13 lần so với khi ở Trái Đất

Bài 2. Trong phòng thí nghiệm vật lý ở 1 trường THPT X có 1 số quả nặng bị mờ số chỉ khối lượng. Một học sinh Y cần dùng số quả nặng đó để làm thí nghiệm. Để xác định khối lượng của các quả nặng đó, học sinh này đã lấy 1 lực kế 10 N và lần lượt treo từng quả nặng vào lực kế , đọc số chỉ lực kế và thu được bảng số liệu dưới. Biết gia tốc rơi tự do tại đây là .
	Lần treo
	Số chỉ lực kế

	Quả nặng thứ 1
	1N

	Quả nặng thứ 2
	2N

	Quả nặng thứ 3
	5N

	Quả nặng thứ 4
	10N


 a) Xác định khối lượng các quả nặng .
b) Nếu treo đồng thời quả nặng thứ 1 thứ 2 và thứ 3 thì số chỉ lực kế là bao nhiêu ?
c) Nếu treo đồng thời 2 quả nặng thứ 3 và 1 quả nặng thứ 2 thì số chỉ lực kế là bao nhiêu ?
Hướng dẫn giải
a). Số chỉ lực kế là trọng lượng các quả nặng. 

Áp dụng công thức  
Ta có khối lượng các quả nặng

	Lần treo
	Khối lượng

	Quả nặng thứ 1
	


	Quả nặng thứ 2
	


	Quả nặng thứ 3
	


	Quả nặng thứ 4
	





b) Số chỉ lực kế là trọng lượng nhóm quả nặng tương đương trọng lượng 1 vật có khối lượng

c) Số chỉ lực kế là trọng lượng nhóm quả nặng tương đương trọng lượng 1 vật có khối lượng

Vì vượt quá giới hạn đo của lực kế nên lực kế không chỉ đúng trọng lượng thật của nhóm quả nặng. 






Bài 3. Tại cùng 1 nơi trên Trái đất, ba vật có khối lượng lần lượt là có trọng lượng tương ứng là , và . Xác định trọng lượng khi khối lượng .
Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức: 

Ta có: 

Hay 
2.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1. Một hòn đá hút Trái Đất bằng 1 lực 30N. Coi gia tốc rơi tự do ở Trái Đất là 
a)Xác định khối lượng hòn đá .
b) Khi đưa hòn đá lên Mặt Trăng thì trọng lượng nó là bao nhiêu ? Biết gia tốc ở Mặt Trăng nhỏ hơn gia tốc ở Trái Đất 6 lần .

Bài 2. Một người treo 1vật có khối lượng m1 vào 1 lực kế thì lực kế chỉ 9N. Treo thêm vật thứ hai có khối lượng m2 vào lực kế thì số chỉ lực kế lúc này là 15 N. Biết gia tốc rơi tự do là . Xác định khối lượng 2 vật .






Bài 3. Tại cùng 1 nơi trên Trái đất, ba vật có khối lượng lần lượt là , và . Biết vật có trọng lượng là . Xác định trọng lượng vật 
Hướng dẫn giải
Bài 1. a)Độ lớn lực hòn đá hút Trái Đất bằng độ lớn lực Trái Đất hút hòn đá và bằng trọng lượng hòn đá

Áp dụng công thức 

b)Trọng lượng hòn đá trên Mặt Trăng: 

Bài 2. Áp dụng công thức 


Bài 3. 

Ta có
Tại cùng 1 nơi, các vật có cùng gia tốc rơi tự do






3. DẠNG 3. BÀI TẬP VỀ LỰC CĂNG DÂY
3.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
- Sử dụng các kiến thức về trọng lực và lực căng dây, kết hợp với các định luật Niuton để giải 
3.2. BÀI TẬP MINH HOẠ 
Bài 1. Một bóng treo trần khối lượng 2 kg được treo vào một sợi dây không dãn. Giả sử khối lượng của sợi dây là không đáng kể. Lấy g = 10m/s2
[image: 30 Mẫu Đèn Thả Trang Trí Quán Cafe Đáng Mua 2021]
a)Xác định lực căng của dây khi cân bằng. 
b)Xác định lực của trần nhà giữ sợi dây.
Hướng dẫn giải


Lực tác dụng lên bóng đèn gồm trọng lực  và lực căng  



Lực tác dụng lên điểm treo tại trần gồm lực căng  và  là phản lực của 
[image: ]

a)Vì bóng đèn nằm cân bằng nên:  
b)Xét điều kiện cân bằng tại điểm treo ta có: 


Bài 2: Một vật khối lượng m = 4 kg được treo vào một sợi dây. Lấy g = 10 m/s2. Tính lực căng dây tác dụng lên lên vật trong các trường hợp sau:
a)Vật được giữ ở trạng thái đứng yên 
b)Dây kéo để vật chuyển động đi lên với gia tốc 8 m/s2 
c)Dây kéo để vật chuyển động đi xuống với gia tốc là 6 m/s2 
Hướng dẫn giải


Các lực tác dụng vào khối vật: Trọng lực, lực căng dây 

Áp dụng định luật II Niwton: 

Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 

-Vật chuyển động đi lên với gia tốc a: 

-Vật chuyển động đi xuống với gia tốc a: 

-Vật đứng yên: 
[image: ]

a) 

b) 

c) 
Bài 3. Một đứa trẻ nặng 30 kg đang đu trên xích đu như hình vẽ, khối lượng của tấm gỗ làm xích đu nặng 5kg. Khi lên đến điểm cao nhất sợi dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 45°. Xác định lực căng của mỗi sợi dây khi khi đó.
[image: ]
Hướng dẫn giải
Gọi tổng khối lượng của người và xích đu là m
Chọn hệ trục Oxy, biểu diễn các lực tác dụng vào m tại điểm cao nhất như hình vẽ
[image: ]


Vật có 2 lực tác dụng: lực căng dây  và trọng lực 

Áp dụng Định luật II Niwton ta có:  

Theo phương Oy: 






Bài 4. Ba sợi dây được thắt tại điểm P, hai đầu dây trong số các sợi dây này buộc chặt vào trần nhà tạo các góc, và một vật khối lượng m được treo vào đầu dây thứ ba như hình bên.
[image: ]

a) Tìm độ lớn của lực căng trong mỗi sợi dây theo và m.

b) Tìm độ lớn ba lực căng vừa tìm được đối với và m = 1 kg.
Hướng dẫn giải
a) Các lực tác dụng được biểu diễn như hình bên
[image: ]- Điều kiện cân bằng của vật m


  => 
- Điều kiện cân bằng của điểm P

 
- Chọn hệ trục tọa đọ Oxy như hình vẽ, ta có:


Theo phương Ox có phương trình


Theo phương Oy có phương trình




Trên đây là hệ 2 phương trình với 2 ẩn số và 
Giải hệ phương trình ta được




b) Ứng dụng số
α1 = 45°, α2 = 30 °, m = 1 kg và g = 10 m / s 2

 


3.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG



Bài 1. Một vật nặng có khối lượng  được treo vào một sợi dây không dãn như hình. Xác định lực căng của dây khi cân bằng. Lấy  
[image: ]
Bài 2. Khối gỗ khối lượng 20 kg đang được một sợi dây kéo thẳng đứng nhanh dần đều lên trên với gia tốc 25 m/s2. Tính lực căng dây tác dụng lên khối gỗ. Lấy g = 10 m/s2
Bài 3. Một con khỉ khối lượng 10 kg trèo lên một sợi dây nhẹ thẳng đứng treo vào móc với gia tốc 2 m/s2. Tìm lực căng của sợi dây. Lấy g = 10 m/s2
[image: ]
Bài 4. Một chậu cây có khối lượng 5kg được giữ bằng hai sợi dây, sợi dây thứ nhất treo trên trần nhà nghiêng góc 30o, sợi dây thứ hai gắn vào tường và được kéo căng để song song với mặt đất như hình vẽ. Lấy g=10 m/s2.
[image: ]
a)Tính lực căng của dây thứ nhất? 
b)Tính lực căng của dây thứ 2
Bài 5. Một diễn viên xiếc khối lượng 60 kg đứng chính giữa một sợi dây như hình vẽ. Tính lực căng của sợi dây tác dụng lên mỗi đầu cọc
[image: Ảnh có chứa văn bản, bản đồ

Mô tả được tạo tự động]
Hướng dẫn giải


Bài 1. Các lực tác dụng vào khối gỗ: Trọng lực, lực căng dây 

Áp dụng định luật II Niwton: 

Xét phương thẳng đứng: 
Bài 2.
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ, thiết bị đo

Mô tả được tạo tự động]


Các lực tác dụng vào khối vật: Trọng lực, lực căng dây 

Áp dụng định luật II Niwton: 

Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 

- Vật chuyển động đi lên với gia tốc a: 


Bài 3. Các lực tác dụng vào con khỉ: Trọng lực, lực căng dây 

Áp dụng định luật II Niwton: 


Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 


Bài 4.
[image: ]



Các lực tác dụng lên điểm treo: Trọng lực Lực căng dây , 

Điệu kiện cân bằng: 

a)Theo phương thẳng đứng: 

b)Theo phương ngang: 
Bài 5.
[image: ]

Áp dụng ĐKCB 

Theo phương thẳng đứng: 

[bookmark: MTBlankEqn]Mà 


4. DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN VỀ TRỌNG LỰC VÀ LỰC CĂNG DÂY TRONG THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 
4.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI.
Sử dụng các kiến thức về trọng lực và lực căng dây, kết hợp với các định luật Niuton để giải các bài toán thực tiễn đời sống
4.2. BÀI TẬP MINH HOẠ 
Bài 1. Một người có trọng lượng 490 N ở trái đất
a) Tính trọng lượng của người đó trên sao hỏa. Biết gian tốc trọng trường trên trái đất là 9,8 m/s2, sao hỏa là 3,7 m/s2.
b) So sánh khối lượng của người đó trên mặt trăng và trên sao hỏa.
Hướng dẫn giải
a)Khối lượng của người đó là: g = P/m = 50 kg
Trọng lượng của người này trên sao hỏa là: P = mg = 185 N
b)Khối lượng không thay đổi, chỉ trọng lượng thay đổi (m=50 kg)
Bài 2. Một người leo núi nặng 60 kg như hình bên.
[image: ]
a) Tìm lực căng của dây và lực mà người leo núi phải tác dụng khi đặt chân lên mặt đá để đứng yên. Giả sử rằng lực tác dụng song song với hai chân và lực của tay bám dây là không đáng kể.
b) Hệ số ma sát tối thiểu giữa giày và vách đá là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
a)Có 3 lực tác dụng lên người leo núi:
P
O
y
x


- Trọng lực: 

- Lực căng dây: 



- Lực do núi tác dụng lên chân: (lực này gồm hai thành phần: Lực ma sát nghỉ  và phản lực)
Vận động viên leo núi này đang ở trạng thái cân bằng. Hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên cô ấy phải bằng không. 



Theo phương Ox:  (1)

Theo phương Oy:  (2)

Giải hệ phương trình với 

ta tìm được:

 (bằng độ lớn của lực do chân tác dụng lên đá) 


b) Lực ma sát: 


Bài 3. Một máy cẩu dùng sợi dây cáp có chiều dài  xác định để nâng hàng. Biết khối hàng có khối lượng m = 1000 kg và góc hợp bởi sợi dây là , kích thước của khối hàng là a,b như hình vẽ. Giả sử gói hàng đang ở trạng thái đứng yên. Lấy g= 10 m/s2.
[image: ]

a) Viết công thức tính lực căng của sợi dây theo góc

b) Tính lực căng của sợi dây với khi góc 

c) Nhận xét về sự ảnh hưởng của yếu tố a,b,đến lực căng của sợi dây
Hướng dẫn giải




a) Điều kiện cân bằng: 


b)Khi ta có: 


c)Trong 3 yếu tố đều ảnh hưởng đến góc , do đó ảnh hưởng đến lực căng dây :

-Chiều dài dây cáp càng lớn thì góc càng lớn => lực căng dây càng giảm

-Kích thước của khối vật a,b càng lớn làm cho góc càng nhỏ => lực căng dây càng tăng
4.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. Một phi hành gia có khối lượng 80 kg khi đang mặc bộ đồ không gian. Gia tốc rơi tự do trên Mặt trăng bằng 1/6 trên Trái đất. Gia tốc rơi tự do trên trái đất là 9,81 m/s2.
[image: ]
a) Tính trọng lượng của phi hành gia trên Mặt trăng.
b) Nêu điều gì xảy ra với khối lượng của phi hành gia trên Mặt trăng.
c) Nhà du hành tới Sao Hỏa, trọng lượng của người đó là 296 N. Tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt Sao Hỏa.
d) Đề xuất điều bạn nghĩ sẽ xảy ra với trọng lượng của cô ấy nếu cô ấy du hành lên bề mặt của Sao Mộc. Giải thích câu trả lời của bạn.
Bài 2. Tại cột điện chuyển hướng, sợi dây điện bị uốn chuyển hướng tạo thành một góc 90o. Lực căng trong mỗi sợi dây điện là T = 40000 N, do lực căng này rất lớn nên người ta cần dùng một sợi dây cáp nối đất để giữ cho cột không bị nghiêng, như hình vẽ.
[image: ]
a) Tìm lực căng của một sợi dây cáp (Biết sợi dây cáp nằm trên mặt phẳng phân giác của góc hợp bởi hai sợi dây điện)
b) Nhận xét về sự ảnh hưởng của các góc đối với độ lớn lực căng dây cáp
Hướng dẫn giải
Bài 1.
a. P = mg = 80 × (9,81/6) = 131 N
b. Khối lượng không thay đổi (80 kg)
c. g = P/m = 296/80 = 3,7 m/s2
d. Trọng lượng của phi hành gia sẽ tăng lên vì gia tốc rơi tự do ở bề mặt sao Mộc cao hơn nhiều so với Trái đất (xấp xỉ 25 N/kg). Vì vậy, cô ấy sẽ cảm thấy nặng hơn 2,5 lần so với cô ấy ở Trái đất.
Bài 2.
[image: ]
a)Do hai sợ dây điện hợp với nhau góc 90o nên hợp lực của hai sợ dây điện là:




Véc tơ nằm trong mặt phẳng phân giác của góc hợp bởi hai sợi dây, do vậy nằm trên cùng mặt phẳng với lực căng của sợi dây cáp 


Xét phương ngang Ox: 
b) Dựa vào ý a, dễ dàng xây dựng được công thức lực căng dây cáp theo các góc:


Theo công thức có thể nhận xét sự ảnh hưởng của các góc đối với lực căng của sợi dây cáp


III. BÀI TẬP BỔ SUNG 
Bài 1. Một vật có khối lượng 500 g. Xác định trọng lượng của vật

a)Trên Trái Đất biết (

b)Trên sao Kim biết (

Đáp số: 


Bài 2. Treo đồng thời 3 vật vào 1 lực kế thì lực kế chỉ 8N. Biết gia tốc rơi tự do là . Nếu bỏ vật m3 thì lực kế chỉ 3N. Nếu bỏ tiếp vật m2 thì lực kế chỉ 1 N. Xác định khối lượng 3 vật.

Đáp số: 



Bài 3. Một vật có trọng lượng riêng  Treo vật vào một lực kế rồi nhúng ngập trong nước thì lực kế chỉ  Hỏi nếu treo vật ở ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu? Lấy trọng lượng riêng của nước là  

Đáp án:  

Bài 4. Một chú khỉ diễn xiếc treo mình cân bằng trên dây thừng như hình vẽ. Xác định lực căng xuất hiện trên các đoạn dây OA và OB. Biết chú khỉ có khối lượng là 7 kg. Lấy 
[image: ]

Đáp số: 

Bài 5. Một ngọn đèn có khối lượng m = 1,2 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Biết dây chỉ chịu được lực căng lớn nhất là 10 N. Lấy 
[image: ]
a) Chứng minh rằng không thể treo ngọn đèn này vào một đầu dây.

b) Người ta đã treo đèn này bằng cách luồn sợi dây qua một cái móc của đèn và hai đầu dây được gắn chặt trên trần nhà như hình vẽ trên. Hai đầu dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng  Tính lực căng của mỗi nửa sợi dây.
Đáp số: 


a) Trọng lượng của ngọn đèn:  Khi treo ngọn đèn vào một đầu dây thì lực căng dây (lớn hơn 10 N), nên không thể treo ngọn đèn này vào một đầu dây.

b) 
Bài 6. Một hệ thống dây treo vật khối lượng m = 20 kg được biểu diễn như trong hình đang ở trạng thái cân bằng. Hãy tìm lực căng của mỗi đoạn dây T1, T2, T3, T4 và T5. Lấy g = 10, các sợi dây khối lượng không đáng kể.
[image: ]
Đáp số: T1 = T2 = T4 = T5 = 72 N và T3 = 0
Bài 7. Ba con khỉ A, B, C có khối lượng lần lượt là 10 kg,15 kg,8 kg đang trèo lên và xuống sợi dây treo ở	D. Biết A đang leo xuống với gia tốc 2 m/s2 và C đang leo lên với gia tốc 1,5 m/s2. Khỉ B đang leo lên với vận tốc không đổi 0,8 m/s. Tính lực căng T của sợi dây tại	D.
[image: ]
Đáp số: T = 315,4 N
[bookmark: _Hlk111433628]IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trọng lực tác dụng lên vật có 
A. độ lớn luôn thay đổi.
B. điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
C. điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.
D. điểm đặt bất kỳ trên vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về trọng lực ?

A. Trọng lực xác định bởi biểu thức 
B. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
C. Trọng lực tác dụng lên vật tỷ lệ thuận với khối lượng vật.
D. Tại một nơi trên Trái Đất trọng lực tác dụng lên vật tỉ lệ thuận với gia tốc rơi tự do.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về trọng lượng của vật ?
A. Trọng lượng là độ lớn trọng lực tác dụng lên vật	B. Trọng lượng của vật luôn không đổi
C. Trọng lượng kí hiệu là P.	D. Trọng lượng được đo bằng lực kế.
Câu 4. Trọng tâm của vật là điểm đặt của
A. trọng lực tác dụng vào vật.	B. lực đàn hồi tác dụng vào vật.
C. lực hướng tâm tác dụng vào vật.	D. lực từ trường Trái Đất tác dụng vào vật.
Câu 5. Khi đưa một vật từ mặt đất lên cao thì
A. khối lượng của vật tăng lên, còn trọng lượng của vật không đối.
B. khối lượng của vật không đổi, còn trọng lượng của vật giảm đi.
C. khối lượng của vật giảm đi, còn trọng lượng của vật không đối..
D. khối lượng của vật không đổi, còn trọng lượng của vật tăng lên.
Câu 6. Lực hấp dẫn do 1 hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn 
A. Nhỏ hơn trọng lượng hòn đá	B. Bằng trọng lượng của hòn đá 
C. Lớn hơn trọng lượng hòn đá 	D. Bằng 0
Câu 7. Một quyển sách đặt trên bàn như hình vẽ. Lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng vào quyển sách
[bookmark: _Hlk113715030][image: ]A. Nhỏ hơn trọng lượng quyển sách
B. Bằng trọng lượng của quyển sách
C. Lớn hơn trọng lượng quyển sách
D. Bằng 0
Câu 8. 
Công thức tính trọng lựcđược suy từ
A.định luật I Newton	B. định luật II Newton
C. định luật III Newton	D. định luật vạn vật hấp dẫn
Câu 9. 

Một vật có khối lượng  đặt ở nơi có gia tốc trọng trường Phát biểu nào sau đây sai.

A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức 
B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.	C. Trọng lực tỉ lệ với khối lượng của vật.
D. Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.
Câu 10. [bookmark: _Hlk107078682]Một vật đang nằm yên trên mặt đất, lực hấp dẫn do Trái đất tác dụng vào vật có độ lớn
A. lớn hơn trọng lượng của vật.	B. nhỏ hơn trọng lượng của vật.
C. bằng trọng lượng của vật.	D. bằng 0.
Câu 11. 



Từ cùng 1 nơi có độ cao h so với mặt đất, vật được ném thẳng đứng lên trên, vật thả rơi tự do, vật  được ném thẳng đứng xuống dưới. Sức cản không khí lên các vật là không đáng kể. Gọi  lần lượt là gia tốc của 3 vật. Biết 3 vật có khối lượng bằng nhau. Mối quan hệ giữa các gia tốc là là




A.	B. 	C. 	D. 
Câu 12. 

Tại cùng 1 nơi trên Trái đất, hai vật có khối lượng lần lượt là  với . Trọng lượng 

hai vật lần lượt là  thỏa mãn điều kiện




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. 

Hai vật A và B đặt trên mặt đất có khối lượng lần lượt là với . Khi đó
A. lực do vật A hút Trái Đất nhỏ hơn lực do vật B hút Trái Đất
B. Lực do vật A hút vật B lớn hơn lực do vật B hút vật A
C. Lực do vật A hút Trái Đất lớn hơn lực do vật B hút Trái Đất
D. Lực do vật A hút vật B nhỏ hơn lực do vật B hút vật A
Câu 14. 

Gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là còn trên sao Hỏa là . Nếu một nhà du hành vũ trụ từ Trái Đất lên sao Hỏa sẽ có 
A. khối lượng và trọng lượng đều giảm đi.	B. khối lượng và trọng lượng không đổi.
C. khối lượng không đổi còn trọng lượng giảm đi.	D. khối lượng giảm đi còn trọng lượng không đổi.
Câu 15. 

Gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là còn trên Mặt Trăng là . Nếu một nhà du hành vũ trụ từ Mặt Trăng trở lại Trái Đất thì 
A. khối lượng và trọng lượng đều tăng lên.	B. khối lượng và trọng lượng không đổi.
C. khối lượng không đổi còn trọng lượng tăng xấp xỉ 6 lần.
D. khối lượng không đổi còn trọng lượng giảm xấp xỉ 6 lần
Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vị trí trọng tâm của một vật ?
A. Luôn ở một điểm trên vật.	B. Có thể trùng với tâm đối xứng của vật.
C. Có thể ở trên trục đối xứng của vật.	D. Phụ thuộc sự phân bố của khối lượng vật.
Câu 17. 
Một quả cam có khối lượng 200g đặt ở nơi có gia tốc rơi tự do là  Trọng lượng của quả cam là
A. 2 N.	B. 20 N.	C. 200 N.	D. 2000 N.
Câu 18. 
Một quả táo có khối lượng 400g đặt ở nơi có gia tốc rơi tự do là  Quả táo hút Trái Đất với một lực có độ lớn bằng
A. 40 N.	B. 4 N.	C. 400 N.	D. 4000 N.
Câu 19. 


Bết gia tốc rơi tự do ở đỉnh và chân một ngọn núi lần lượt là và . Tỉ số trọng lượng của vật ở đỉnh núi và chân núi là




A. 	B. 	C.	D. 
Câu 20. 

Một người đi chợ dùng lực kế kiểm tra khối lượng của một gói hàng. Người đó treo gói hàng vào lực kế và đọc số chỉ của lực kế là  Biết gia tốc rơi tự do tại vị trí này là Khối lượng của túi hàng là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21. 
Một hòn đá có khối lượng 2,5 kg đặt ở nơi có gia tốc rơi tự do là . Hòn đá hút Trái Đất với một lực có độ lớn gần nhất với giá trị
A. 26 N.	B. 25 N.	C. 2,5 N.	D. 9,8 N.
Câu 22. 
Gia tốc rơi tự do trên Trái Đất là , gia tốc trên Mặt Trăng nhỏ hơn gia tốc trên Trái Đất 6 lần. Nếu bạn Dũng có khối lượng 60 kg trên Trái Đất được lên Mặt Trăng du hành thì trọng lượng của bạn lúc này là
A. 588 N.	B. 98 N.	C. 3528 N.	D. 600 N.
Câu 23. 





Tại cùng 1 nơi trên Trái đất, ba vật có khối lượng lần lượt là có trọng lượng tương ứng là , và . Nếu khối lượng  thì trọng lượng là
A. 50 N.	B. 100 N.	C. 240 N.	D. 20 N.
Câu 24. 






Gia tốc rơi tự do trên bề mặt Trái Đất, trên bề mặt Mặt Trăng và trên bề mặt Kim Tinh lần lượt là ,  và . Trọng lượng của một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 75 kg khi người đó ở trên Trái Đất, trên Mặt Trăng và trên Kim Tinh lần lượt là ,  và . Độ lớn của  gần nhất với giá trị
A. 179 N.	B. 205 N.	C. 203 N.	D. 275 N.
Câu 25. Đơn vị lực căng dây là
A. Watts (W)	B. Joules (J)	C. Newton (N) 	D. Radians (Rad)
Câu 26. Câu nào sau đây sai khi nói về lực căng dây?
A. Lực căng dây có bản chất là lực đàn hồi.
B. Lực căng dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.
C. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây. 
D. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.
Câu 27. Khi vật treo trên sợi dây nhẹ cân bằng thì trọng lực tác dụng lên vật
A. cùng hướng với lực căng dây.	B. cân bằng với lực căng dây.

C. hợp với lực căng dây một góc 	D. bằng không.
Câu 28. 
Một ngọn đèn có khối lượng m = 1 kg được treo dưới trần nhà bằng một sợi dây. Lấy  Dây chỉ chịu lực căng lớn nhất là 8 N. Nếu treo ngọn đèn này vào một đầu dây thì
A. lực căng sợi dây là 9 N và dây sẽ bị đứt.	B. lực căng sợi dây là 9,8 N và dây sẽ bị đứt.
C. lực căng sợi dây là 9,8 N và dây sẽ không bị đứt.	D. lực căng sợi dây là 4,9 N và dây sẽ không bị đứt.
Câu 29. Một vật M được treo bởi các dợi dây trong các hình sau đây. Trường hợp nào sợi dây chịu lực căng lớn nhất?
[image: Ảnh có chứa văn bản, đồng hồ

Mô tả được tạo tự động]
A. Hình 1	B. Hình 2	C. Hình 4	D. Hình 3
Câu 30. Bắt đầu một trận đấu kéo co, đội 1 kéo với lực 70 N, còn đội 2 kéo với lực 75 N. Lực căng của dây là bao nhiêu?
A. 145 N	B. 75 N	C. 70 N	D. 5 N
Câu 31. Một người thả diều, dây diều được kéo lên cao tạo với mặt đất một góc 60o. Dùng lực kế để đo lực căng dây, người đó thấy rằng cánh diều đang kéo với lực 30 N. Thành phần nằm ngang của lực kéo do diều sinh ra là gì?
A. 60 N	B. 180 N	C. 15 N	D. 30 N
Câu 32. Một khối 30kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng 30° không ma sát bằng một sợi dây gắn cố định vào tường sao cho dây luôn song song với mặt phẳng nghiêng. Lực căng dây là
A. 150 N	B. 150√3 N	C. 150 √2 N	D. 300 N
Câu 33. Một khối 10kg được treo bằng hai sợi dây. Mỗi sợi dây tạo với phương một góc 45o so với phương ngang. Lấy g= 10m/s2. Độ lớn của lực căng dây trong mỗi sợi dây gần với giá trị nào sau đây?
A. 70 N	B. 90 N	C. 100 N	D. 60 N
Câu 34. Một máy bay trực thăng đang nâng một vật khối lượng1500 kg bằng một sợi dây. Máy bay trực thăng và vật đang tăng tốc hướng lên với gia tốc 1m/s2. Lực căng của sợi dây là
A.12,7.103 N 	B.16,2.103 N	C. 24,3.103 N	D. 18,8.103 N
Câu 35. Một Cần cẩu được sử dụng để nâng một vật có khối lượng 500 kg với gia tốc 1m/s2 theo phương thẳng đứng. Lực căng dây cáp giữa cầu trục và vật là
A. 6700 N	B. 500 N	C. 5400 N	D. 3500 N
Câu 36. Một hộp khối lượng 20 kg treo trong thang máy bằng một sợi dây chỉ chịu được lực căn tối đa 50 N. Nếu thang máy từ trạng thái nghỉ, chuyển động đi lên cho đến khi dây đứt thì gia tốc của thang máy khi dây đứt là bao nhiêu? Lấy g= 10 m/s2
A. 3,4 m/s2	B. 5.2 m/s2	C. 2,5 m/s2	D. 3.5 m/s2 
Câu 37. Các công nhân muốn treo một tấm biển nặng 40kg vào trần nhà bằng dây cáp, nhưng dây cáp mà họ có sẵn chỉ có thể chịu lực tối đa 10 N. Nếu họ định treo cáp ở một góc 45°, thì số lượng cáp ít nhất đủ để đỡ biển báo mà không bị đứt cáp là bao nhiêu?
A. 20 dây cáp	B. 80 dây cáp	C. 60 dây cáp	D. 40 dây cáp
Câu 38.  Một vật khối lượng m được treo vào một sợi dây. Nếu vật đang được sợi dây kéo chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a theo chiều hướng lên thì lực căng dây tác dụng lên vật được xác định bởi công thức




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 39. 

Một ngọn đèn có khối lượng m = 1,2 kg được treo dưới trần nhà hai sợi dây có chiều dài bằng nhau và hợp với nhau một góc bằng  như hình vẽ. Lấy  Lực căng của mỗi sợi dây là: 
[image: ]




A.	B. 	C. 	D. 
Câu 40. Một vật nặng 3 kg được treo vào chính giữa giữa một dây cao xu buộc giữa hai cái cột cách nhau 6m. Tại điểm treo dây bị võng xuống 3m. lấy g= 10m/s2. Lực căng trên dây là
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Điều kiện cân bằng: 


Góc α càng nhỏ T càng lớn
Câu 30. Chọn C
Độ lớn lực kéo hai đội bằng nhau = 70N. Nhưng đội 2 tác dụng lên mặt đất một lực có độ lớn lớn hơn nên nhận được gia tốc lớn hơn nên đội 2 thắng.
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Câu 33. Chọn A 

Áp dụng ĐKCB 

Theo phương thẳng đứng: 

Mà 


Câu 34. Chọn B


Các lực tác dụng vào khối vật: Trọng lực, lực căng dây 
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Áp dụng định luật II Niwton: 

Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 

-Vật chuyển động đi lên với gia tốc a: 
Câu 35. Chọn C


Các lực tác dụng vào khối vật: Trọng lực, lực căng dây 
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Áp dụng định luật II Niwton: 

Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 

-Vật chuyển động đi lên với gia tốc a: 
Câu 36. Chọn C


Các lực tác dụng vào khối vật: Trọng lực, lực căng dây 
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Mô tả được tạo tự động]

Áp dụng định luật II Niwton: 

Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 

-Vật chuyển động đi lên với gia tốc a: 
Câu 37. Chọn C 


Câu 38. Chọn A 


Các lực tác dụng vào khối vật: Trọng lực, lực căng dây 
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Áp dụng định luật II Niwton: 

Chiếu theo chiều của lực căng  ta được: 

-Vật chuyển động đi xuống với gia tốc a: 
Câu 39. Chọn B

Áp dụng ĐKCB 

Theo phương thẳng đứng: 

Mà 


Câu 40. Chọn D
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